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TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM  ÔN TẬP VỀ SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ 

VÀ VĂN HÓA ẤN ĐỘ 

Câu 1: Khi bị chia rẽ, phân tán, đất nước Ấn Độ chia thành mây miền? 

A. Hai miền: Bắc - Nam 

B. Ba miền: Bắc - Nam - Trung 

C. Bốn miền: Bắc - Nam - Trung - Đông. 

D. Ba miền: Tây Nam - Đông Bắc  Tây Bắc. 

Câu 2: Vương triều Gúp-ta do ai sáng lập? Vào thời gian nào? 

A. Gúp-ta sáng lập vào đầu Công nguyên. 

B. A-sô-ca sáng lập vào thế kỉ II. 

C. A-cơ-ba sáng lập, vào thế kỉ IV. 

D. Bim-bi-sa-ra sáng lập vào năm 1500 TCN. 

Câu 3: Ở Ấn Độ thời phong kiến, đạo nào thờ ba vị thần chính: thần Sáng tạo, thân Thiện, thần Ác? 

A. Đạo Phật. 

B. Đạo Ấn Độ hay đạo Hin-đu. 

C. Đạo Bàlamôn. 

D. Tất cả các đạo trên. 

Câu 4: Vì sao đến thế kỉ VII, Ấn Độ lại rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán? 

A. Do chính quyền trung ương suy yếu 

B. Do mỗi vùng lãnh thổ có điều kiện sắc thái riêng 

C. Do ngoại xâm xâm lược 

D. Câu A và B đúng 

Câu 5: Người Hồi giáo gốc Trung Á tiễn hành cuộc chinh chiến Ấn Độ vào triều đại nào ở Ấn Độ? 

A. Vương triều hồi giáo Đê-li 

B. Vương triều Mô-gôn 
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C. Vương triều Gúp-ta 

D. Vương triều A –cơ-ba 

Câu 6: Ấn Độ rơi vào thời kì chia rẽ, khủng hoảng khi 

A. Người Hồi giáo Ấn Độ gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến. 

B. A-sô-ca qua đời. 

C. A-cơ-ba qua đời. 

D. Vương triều Gúp-ta bị diệt vong. 

Câu 7: Người Hồi giáo tiến hành cuộc chinh chiến vào đất Ấn Độ, từng bước chinh phục các tiểu quốc 

Ấn rồi lập nên Vương triều Hồi giáo Đê-li có gốc ở đâu? 

A. Ở Tây Á. 

B. Ở Trung Á. 

C. Ở Nam Á. 

D. Ở Bắc Á. 

Câu 8: Việt Nam cũng ảnh hưởng bởi văn hóa Ấn Độ, đó là: 

A. tháp Chàm. 

B. đạo Phật, đạo Hin-đu 

C. Chữ Phạn. 

D. Chữ Phạn, tháp Chàm, đạo Phật, đạo Hin-đu. 

Câu 9: Vương triều Hồi giáo Đê-li được thành lập ở Ân Độ đã truyền bá, áp đặt đạo Hồi vào những cư 

dân đã và đang theo đạo nào? 

A. Ấn Độ giáo 

B. Phật giáo 

C. Hin-đu giáo 

D. Cả ba tôn giáo trên. 

Câu 10: Những yếu tế văn hoá tuyền thống Án Độ như Phật giáo và Hin-đu giáo và nghệ thuật kiến trúc 

nhất là đền chùa, lăng mộ, chữ viết,... ảnh hưởng đến những nơi: 
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A. Đông Bắc Á. 

B. Đông Nam Á. 

C. Trung Quốc, Việt Nam và hàng loạt các nước ở khu vực Đông Nam Á 

D. Các nước ở châu Á và châu Âu. 

Câu 11: Vương triều Hồi giáo Đê-li tồn tại và phát triển ở Ấn Độ trong thời gian nào? 

A. 1206 - 1526. 

B. 1207 - 1526. 

C. 1208 - 1526. 

D. 1026 - 1526. 

Câu 12: Thời gian từ 1526 - 1707, là thời kì tồn tại của Vương triều nào ở Ấn Độ 

A. Vương triều Mô-gôn. 

B. Vương triều Hôi giáo Đê-li. 

C. Vương triều Gúp-ta. 

D. Tắt cả các Vương triều trên. 

Câu 13: Kinh Vê-đa là kinh cầu nguyện xưa nhất của đạo nào ở Ấn Độ? 

A. Đạo Phật. 

B. Đạo Ba-la-môn và đạo Hin- đu. 

C. Đạo Hồi. 

D. Tất cả các đạo trên. 

Câu 14: Trong sáu nước đã chia cắt, nước nào ở vùng Đông Bắc Ấn Độ nổi trội hơn cả? 

A. Pa-la-va. 

B. Pa-la 

C. Vương quốc Hồi giáo Mô-gôn. 

D. Vương quốc Hồi giáo Đê-li. 

Câu 15: A-cơ-ba làm vua ở vương triều Mô-gôn được bao nhiêu năm? 
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A. 39 năm 

B. 30 năm 

C. 49 năm 

D. 59 năm 

Câu 16: Nước nào ở miền Nam Ấn Độ có vai trò tích cực trong việc phổ biến Văn hoá Án Độ đến các 

nước Đông Nam Á? 

A. Pa-la-va. 

B. Vương quốc Hồi giáo Mô-gôn. 

C. Vương quốc Hồi giáo Đê li. 

D. Pa-la. 

Câu 17: Hai bộ sử thi nổi tiếng nhất của Ấn Độ thời cổ đại là: 

A. Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na. 

B. Ma-ha-bha-ra-ta và Prit-si-cat. 

C. Ra-ma-ya-na và Xat-sai-a. 

D. Ra-ma-ya-na và Mê-ga-đu-ta. 

Câu 18: Xóa bỏ sự kì thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi Giáo… Đó là chính sách tiến bộ của ai? 

A. Gúp-ta 

B. A-sô-ca 

C. Hác –sa 

D. A –cơ-ba 

Câu 19: Dưới sự trị vì của mình, A-cơ-ba (1556 — 1605) đã thi hành nhiều biện pháp tiến bộ. Đó là 

những biện pháp gì? 

A. Xoá bỏ sự kì thị tôn giáo. 

B. Thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo. 

C. Khôi phục và phát triển kinh tế Án Độ. 

D. Cả ba câu trên đều đúng. 



  

 

 

 

      

 

Trang | 5 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

Câu 20: Ấn Độ rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán vào thể kỉ nào? 

A. Thế kỉ VII.  

B. Thế kỉ IX. 

C. Thế kỉ VII. 

D. Thế kỉ VI. 

Câu 21: Tỉ-mua Leng cùng một bộ phận dân Trung Á bắt đầu tấn công Ấn Độ từ năm nào? 

A. Năm 1397. 

B. Năm 1398. 

C. Năm 1395.  

D. Năm 1396. 

Câu 22: Người Ấn Độ có chữ viết riêng của mình từ rất sớm, phố biến nhất là chữ gì? 

A. Chữ tượng hình. 

B. Chữ tượng ý. 

C. Chữ Hin-đu. 

D. Chữ Phạn. 

ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án A A B D A B B D C C 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án A A B B C A A D D C 

Câu 21 22         

Đáp án B D         
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
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- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 

 

https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

